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TÓM TẮT  
Bài viết dựa trên 144 bài nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc đã công bố trên hai tạp chí Ngôn 

ngữ và Ngôn ngữ và đời sống trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2019, tổng kết tình hình 
nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam ở giai đoạn này trên 6 lĩnh vực: (1) nghiên cứu bản 
thể tiếng Trung Quốc; (2) nghiên cứu so sánh, đối chiếu Việt – Trung; (3) nghiên cứu giáo trình, 
giảng dạy tiếng Trung Quốc; (4) nghiên cứu biên phiên dịch Trung – Việt, Việt – Trung; (5) nghiên 
cứu thụ đắc tiếng Trung Quốc; (6) nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc Hoa. Trên cơ sở đó, bài viết nêu 
lên những nhận xét, đánh giá về nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn 
này; từ đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị. 

Từ khóa:  ngôn ngữ Trung Quốc; Việt Nam; tổng quan; thế kỉ XXI  
 

1. Mở đầu  
Ngôn ngữ Trung Quốc là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc và 

cũng là ngôn ngữ có số người sử dụng nhiều nhất thế giới. Từ đầu thế kỉ XXI đến nay, cùng 
với sự phát triển lớn mạnh của nền kinh tế Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc đã trở thành 
ngoại ngữ phổ biến thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau ngôn ngữ Anh; vì thế, công tác nghiên cứu 
ngôn ngữ Trung Quốc cũng không ngừng phát triển. Trong phạm vi tìm kiếm của chúng tôi, 
cho đến nay, vẫn chưa tìm thấy bài viết nào tổng kết, đánh giá tình hình nghiên cứu ngôn 
ngữ Trung Quốc tại Việt Nam nói chung, tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại 
Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, nói riêng. 

Trên cơ sở các nghiên cứu đã công bố trên hai tạp chí Ngôn ngữ và Ngôn ngữ và đời 
sống, bài viết tổng kết tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam trong giai 
đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, nêu những nhận xét, đánh giá về các nghiên cứu công 
bố trong giai đoạn này, đồng thời đưa ra những kiến nghị để thúc đẩy sự phát triển bền vững 
của công tác nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam. 
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2. Tình hình chung 
Trong số 4931 bài nghiên cứu công bố trên hai tạp chí Ngôn ngữ, Ngôn ngữ và đời 

sống giai đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, chúng tôi thống kê được 144 bài nghiên cứu 
về ngôn ngữ Trung Quốc, chiếm tỉ lệ 2,92%.  

Các nghiên cứu này có tình hình phân bố theo năm và theo nội dung nghiên cứu như 
sau (xem Bảng 1 và Bảng 2): 

Bảng 1. Tình hình nghiên cứu phân bố theo năm 
Năm Số lượng Năm Số lượng Năm Số lượng Năm Số lượng 
2001 5 2006 3 2011 2 2016 9 
2002 4 2007 4 2012 1 2017 7 
2003 0 2008 6 2013 2 2018 31 
2004 2 2009 0 2014 18 2019 8 
2005 2 2010 2 2015 38   

Bảng 1 cho thấy số lượng nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc phân bố không đồng đều 
qua các năm. Trung bình có khoảng 7,58 bài nghiên cứu trong một năm. Các nghiên cứu chủ 
yếu được công bố trong khoảng thời gian từ năm 2014 trở lại đây, đặc biệt là vào các năm 
2014, 2015 và 2018. Đây là những năm tạp chí Ngôn ngữ và đời sống có các số chuyên đề 
kỉ niệm ngày thành lập các khoa tiếng Trung Quốc tại các trường đại học, chào mừng hội 
thảo khoa học về tiếng Trung Quốc. Mặt khác, khoảng thời gian từ 2014 đến nay cũng là 
khoảng thời gian ngôn ngữ Trung Quốc rất được xã hội quan tâm, học tập. 

Bảng 2. Tình hình nghiên cứu phân bố theo nội dung 
Bình diện 

Lĩnh vực 
Chữ 
Hán 

Ngữ 
âm 

Ngữ 
pháp 

Từ 
vựng 

Ngữ 
dụng 

Vấn đề 
chung 

Tổng 

Bản thể 6 1 13 32 1 4 57 
So sánh, đối chiếu  6 9 29 4 1 49 
Giáo trình, giảng dạy 3 1 1 3  12 20 
Biên phiên dịch   1 2  5 8 
Thụ đắc  1 5    6 
Ngôn ngữ dân tộc      4 4 

Tổng 9 9 29 66 5 26 144 
 
Bảng 2 cho thấy nội dung nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc có sự phân bố không đều 

giữa các lĩnh vực và các bình diện ngôn ngữ. Lĩnh vực nghiên cứu được quan tâm nhiều nhất 
là nghiên cứu bản thể tiếng Trung Quốc (57 bài, chiếm tỉ lệ 39,58%), kế đến là so sánh, đối 
chiếu tiếng Trung Quốc (49 bài, chiếm tỉ lệ 34,03%). Hai lĩnh vực nghiên cứu ít được quan 
tâm nhất là ngôn ngữ dân tộc Hoa tại Việt Nam (4 bài, chiếm tỉ lệ 2,77%) và thụ đắc tiếng 
Trung Quốc (6 bài, chiếm tỉ lệ 4,17%). Bình diện ngôn ngữ được quan tâm nhiều nhất là 
bình diện từ vựng (66 bài, chiếm tỉ lệ 45,83%), kế đến là bình diện ngữ pháp (29 bài, chiếm 
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tỉ lệ 20,14%). Bình diện ngôn ngữ ít được quan tâm nhất là bình diện ngữ dụng (5 bài, chiếm 
tỉ lệ 3,47%). 
3.  Nội dung nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam 

Các nghiên cứu về ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam trong giai đoạn từ đầu thế kỉ 
XXI đến năm 2019 có thể quy về 6 lĩnh vực sau:    
3.1. Bản thể tiếng Trung Quốc 
 Từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, có 57 bài nghiên cứu bản thể tiếng Trung Quốc được 
công bố, chiếm tỉ lệ 39,58%. Đây là lĩnh vực có nhiều nghiên cứu được công bố nhất.  
Trong đó: 
 Các nghiên cứu bản thể về từ vựng tiếng Trung Quốc có 32 bài, chủ yếu xoay quanh 
các lớp từ vựng của tiếng Trung Quốc, như: từ ngữ xưng hô, tên riêng của người Trung 
Quốc, số từ, từ đồng âm, tiếng lóng, từ ngoại lai, từ mới, thuật ngữ, tên gọi sự vật… (Nguyen, 
2002; Nguyen, 2015; Ngo, 2018). Ngoài ra, còn có các nghiên cứu về thành ngữ, hiện tượng 
chuyển nghĩa của từ vựng (Cam, & Nong, 2015). 
 Các nghiên cứu bản thể về ngữ pháp tiếng Trung Quốc có 13 bài, chủ yếu xoay quanh 
các vấn đề về lượng từ biểu thị số lần tăng, phó từ phủ định, giới từ chỉ không gian, cụm giới 
từ chỉ căn cứ, bổ ngữ chỉ hoàn thành kết thúc, câu ghép, kết hợp phó từ và danh từ…  
(Vo, 2015; Nguyen, 2015).  
 Các nghiên cứu bản thể về chữ Hán tiếng Trung Quốc có 6 bài, chủ yếu xoay quanh 
nội dung về cấu tạo, nghĩa và nội hàm văn hóa của chữ Hán (Pham, 2015). 
 Nghiên cứu bản thể về ngữ âm, ngữ dụng tiếng Trung Quốc khá ít, chỉ có 1 bài nghiên 
cứu về ngữ âm và 1 bài nghiên cứu về ngữ dụng (Tran, & Tong, 2018). 
 Ngoài ra, trong giai đoạn này còn có 4 bài nghiên cứu, giới thiệu về các vấn đề chung 
của bản thể tiếng Trung Quốc, như giới thiệu về phân bố các ngôn ngữ ở Trung Quốc, luật 
ngôn ngữ của Trung Quốc. 
3.2. So sánh, đối chiếu Việt – Trung 

Trong giai đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, có 49 bài nghiên cứu so sánh, đối 
chiếu Việt – Trung được công bố, chiếm tỉ lệ 34,03%. Đây là lĩnh vực có số lượng nghiên 
cứu được công bố nhiều thứ hai. Trong đó: 

Các nghiên cứu so sánh, đối chiếu từ vựng Việt – Trung có 29 bài, chủ yếu xoay quanh 
các nội dung như: tên gọi sự vật tiếng lóng, thuật ngữ, thành ngữ, ẩn dụ từ vựng… 
(Ngo, 2017; Pham, 2018). 

Các nghiên cứu so sánh, đối chiếu ngữ pháp Việt – Trung có 9 bài, chủ yếu xoay quanh 
các nội dung như: từ chỉ số nhiều, phó từ chỉ thời gian, phó từ chỉ hạn định, phó từ chỉ phủ 
định, thán từ, bổ ngữ, câu tồn tại, câu so sánh… (Bui, 2014; Le, & Nguyen, 2017). 

Các nghiên cứu so sánh, đối chiếu ngữ âm Việt – Trung có 6 bài, chủ yếu xoay quanh 
các nội dung như: phụ âm đầu, vần, thán từ… (Le, & Vi, 2005). 
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Các nghiên cứu so sánh, đối chiếu ngữ dụng Việt – Trung có 4 bài, chủ yếu xoay quanh 
các nội dung về lời cam kết, hành vi nhờ… (Vu, 2010). 
3.3. Giáo trình, giảng dạy tiếng Trung Quốc 

Từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, có 20 bài nghiên cứu về giảng dạy tiếng Trung Quốc 
được công bố, chiếm tỉ lệ 13,89%. Đây là lĩnh vực có số lượng nghiên cứu được công bố 
nhiều thứ ba. Trong đó, có 2 bài nghiên cứu về giáo trình tiếng Trung Quốc (Luu & Chau, 
2014), 8 bài nghiên cứu về giảng dạy các bình diện từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, chữ Hán của 
tiếng Trung Quốc (Nguyen, & Nguyen, 2014; Ho, 2014), 5 bài nghiên cứu về giảng dạy các 
kĩ năng tiếng Trung Quốc (Vuong, 2014), 2 bài nghiên cứu về giảng dạy ngoại ngữ thứ hai 
tiếng Trung Quốc (Duong, & Le, 2015). 
3.4. Biên phiên dịch Trung – Việt, Việt – Trung 

Giai đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, có 8 bài nghiên cứu biên phiên dịch Việt 
– Trung, Trung – Việt được công bố, chiếm tỉ lệ 5,56%. Các bài nghiên cứu này chủ yếu 
xoay quanh các nội dung về dịch yếu tố văn hóa, dịch câu dài, hiện tượng bất khả dịch, 
những lỗi dịch thường gặp… (Pham, 2018). 
3.5. Thụ đắc tiếng Trung Quốc 

Từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, có 6 bài nghiên cứu thụ đắc tiếng Trung Quốc được 
công bố, chiếm tỉ lệ 4,17%. Các nghiên cứu này chủ yếu xoay quanh các vấn đề thụ đắc ngữ 
pháp tiếng Trung Quốc như: phó từ chỉ thời gian, phó từ chỉ phủ định, bổ ngữ chỉ hướng… 
(Luu, 2011; Vo, 2018). 
3.6. Ngôn ngữ dân tộc Hoa 

Trong giai đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019, có 4 bài (chiếm tỉ lệ 2,77%) nghiên 
cứu về ngôn ngữ dân tộc Hoa ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Bình Dương 
(Hoang, 2013). Đây là lĩnh vực ít được quan tâm nghiên cứu nhất. 
4.  Nhận xét, đánh giá về nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam 

Số lượng các nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc được công bố trong giai đoạn từ đầu 
thế kỉ XXI đến năm 2019 là khá ít. Chúng chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số các 
nghiên cứu ngôn ngữ được công bố trên hai tạp chí “Ngôn ngữ” và “Ngôn ngữ và đời sống” 
trong giai đoạn này. 

Các nghiên cứu được công bố trong giai đoạn này chủ yếu tập trung trên ba lĩnh vực: 
(1) nghiên cứu bản thể tiếng Trung Quốc, (2) so sánh, đối chiếu Việt – Trung, (3) giáo trình, 
giảng dạy tiếng Trung Quốc; còn hạn chế trong nghiên cứu trên các lĩnh vực: (1) thụ đắc 
tiếng Trung Quốc, (2) biên phiên dịch Việt – Trung, Trung – Việt, (3) ngôn ngữ dân tộc Hoa. 
4.1. Bản thể tiếng Trung Quốc 

Nghiên cứu bản thể tiếng Trung Quốc chủ yếu tập trung trên bình diện từ vựng, mà cụ 
thể là các lớp từ vựng tiếng Trung Quốc, chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề khác của bình 
diện từ vựng như phương thức tạo từ, quán ngữ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, ẩn dụ, hoán dụ, 
trường từ vựng… Nghiên cứu bản thể ngữ pháp tiếng Trung Quốc hiện nay tuy đã có một số 
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lượng nhất định, nhưng chưa nhiều, vẫn còn khá những vấn đề chưa được đề cập, như: giới 
từ, liên từ, trợ từ, động từ năng nguyện, thành phần câu (bổ ngữ, trạng ngữ, tân ngữ…), câu 
đơn, câu ghép, phạm trù ngữ pháp, phương thức ngữ pháp… Nghiên cứu bản thể chữ Hán, 
ngữ âm, ngữ dụng vẫn còn rất hạn chế, còn rất nhiều vấn đề của các bình diện ngôn ngữ này 
cần được quan tâm, nghiên cứu. 
4.2. So sánh, đối chiếu Việt – Trung  

Như chúng ta đã biết, kết quả so sánh, đối chiếu Việt – Trung có ý nghĩa và rất hữu 
ích trong giảng dạy tiếng Trung Quốc, biên soạn giáo trình tiếng Trung Quốc, công tác biên 
phiên dịch Việt – Trung, Trung – Việt. Song, số lượng nghiên cứu so sánh, đối chiếu Việt – 
Trung được công bố trong giai đoạn này chưa nhiều. Các nghiên cứu ở lĩnh vực này chủ yếu 
tập trung trên một vài nội dung của bình diện từ vựng, còn rất hạn chế trên các bình diện 
ngôn ngữ khác. Vì vậy, còn rất nhiều vấn đề cần tiến hành so sánh, đối chiếu, đặc biệt là trên 
bình diện ngữ dụng như: nghĩa hàm ẩn, hành động ngôn ngữ, hội thoại… 
4.3. Giáo trình, giảng dạy tiếng Trung Quốc 

Trong những năm gần đây, ngôn ngữ Trung Quốc là một trong những ngoại ngữ thu 
hút rất nhiều sinh viên chọn học, vì vậy, việc nghiên cứu về giáo trình, phương pháp giảng 
dạy tiếng Trung Quốc được quan tâm hơn, song số lượng bài nghiên cứu đã công bố vẫn còn 
rất khiêm tốn. Các nghiên cứu về giáo trình chỉ dừng lại ở tổng kết, đánh giá tình hình giáo 
trình tiếng Trung Quốc hiện nay, chưa hướng đến các nghiên cứu về biên soạn giáo trình 
tiếng Trung Quốc. Các nghiên cứu về phương pháp giảng dạy cũng chỉ dừng lại ở việc nêu 
đánh giá, kiến nghị trong giảng dạy các kiến thức bình diện ngôn ngữ và các kĩ năng ngôn 
ngữ, chưa có các nghiên cứu thực nghiệm về ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới (như 
phương pháp giao tiếp, phương pháp giảng dạy theo nhiệm vụ, phương pháp giảng dạy theo 
nội dung…) trong giảng dạy tiếng Trung Quốc. 
4.4. Biên phiên dịch Việt – Trung, Trung – Việt  

Biên phiên dịch Việt – Trung, Trung – Việt là cầu nối trong giao lưu văn hóa, kinh tế, 
xã hội giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển vượt 
bậc của nền kinh tế Trung Quốc, làn sóng đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam, nguồn du 
khách từ Trung Quốc đến Việt Nam cũng tăng lên. Vì vậy, chúng ta cần một lượng lớn biên 
phiên dịch chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Song song với việc đào tạo biên 
phiên dịch là công tác nghiên cứu biên phiên dịch. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, số lượng 
bài nghiên cứu biên phiên dịch Việt – Trung, Trung – Việt vẫn còn rất hạn chế. Chúng ta 
cần có nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực này, hướng tới xây dựng một lí thuyết dịch Việt 
– Trung, Trung – Việt hoàn chỉnh, rèn luyện những kĩ thuật dịch hiệu quả, đào tạo những 
biên phiên dịch có năng lực tốt. 
4.5. Thụ đắc tiếng Trung Quốc 

Thụ đắc ngôn ngữ là lĩnh vực nghiên cứu quá trình tiếp nhận ngôn ngữ trong tiềm thức 
của người học. Lĩnh vực này nghiên cứu các vấn đề như: lỗi sử dụng ngôn ngữ, gia công 
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ngôn ngữ, thứ tự thụ đắc, tri nhận ngôn ngữ, các yếu tố liên quan đến người học (như động 
cơ, chiến lược, lo lắng, quan niệm, phong cách, tính tự chủ…). Song các nghiên cứu về thụ 
đắc tiếng Trung Quốc hiện nay chỉ tập trung phân tích lỗi sử dụng ngữ pháp tiếng Trung 
Quốc của sinh viên Việt Nam. Có thể thấy, vẫn còn rất nhiều vấn đề của lĩnh vực này cần 
được tiến hành nghiên cứu. Nếu có thể tiến hành nghiên cứu đầy đủ các nội dung này không 
những làm phong phú thành quả nghiên cứu của lĩnh vực này, mà còn có thể giúp người học 
Việt Nam có thể học tiếng Trung Quốc tốt hơn. 
4.6. Ngôn ngữ dân tộc Hoa 

Dân tộc Hoa là một trong những dân tộc có số dân tương đối đông ở Việt Nam. Tiếng 
nói của dân tộc Hoa ở các vùng miền khác nhau có những đặc điểm khác nhau. Nghiên cứu 
vấn đề này tại Việt Nam sẽ giúp chúng ta thấy được những hình thức biến thể của tiếng Hoa 
ở Việt Nam, không giống với tiếng Trung Quốc chuẩn. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này 
hiện nay chỉ mới dừng lại ở việc tìm hiểu tình hình sử dụng ngôn ngữ của dân tộc Hoa ở một 
số địa phương, chưa nêu bật được những khác biệt về từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, ngữ dụng 
của tiếng Hoa ở Việt Nam với tiếng Trung Quốc chuẩn.  
5. Kết luận 

Nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam không những có sự phân bố không 
đồng đều về số lượng nghiên cứu công bố theo năm, mà còn có sự phân bố không đồng đều 
theo nội dung nghiên cứu. Số lượng nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam trong 
giai đoạn từ đầu thế kỉ XXI đến năm 2019 trên hai tạp chí Ngôn ngữ, Ngôn ngữ và đời sống 
chưa nhiều và chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn. Nội dung nghiên cứu chưa thật sự phong phú, còn 
rất nhiều vấn đề thuộc các lĩnh vực nghiên cứu, các bình diện ngôn ngữ khác nhau cần được 
tìm hiểu, làm rõ. Từ thực tế trên, vấn đề nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc ở Việt Nam rất 
cần sự quan tâm đầu tư của xã hội và các nhà nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp hữu 
hiệu để công tác này có thể phát triển bền vững.  
6. Kiến nghị 

Có thể thấy, tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam giai đoạn từ đầu 
thế kỉ XXI đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, số lượng công bố chưa nhiều; vì vậy, cần có 
những biện pháp phù hợp để thúc đẩy sự phát triển bền vững của công tác nghiên cứu ngôn 
ngữ Trung Quốc tại Việt Nam. Trong giới hạn bài viết này, chúng tôi đưa ra một số kiến 
nghị sau đây: 

Thứ nhất, thành lập Hội nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc. Đây là sẽ là tổ 
chức gắn kết các nhà nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam, chia sẻ các thành quả 
nghiên cứu mới nhất, hỗ trợ tiến hành nghiên cứu các bình diện của ngôn ngữ Trung Quốc. 

Thứ hai, thành lập tạp chí khoa học chuyên về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung 
Quốc. Tạp chí có nhiệm vụ công bố các thành quả nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung 
Quốc mới nhất.  
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Thứ ba, thực hiện các số chuyên đề về ngôn ngữ Trung Quốc trên hai tạp chí “Ngôn 
ngữ” và “Ngôn ngữ và đời sống”, đồng thời cho phép đăng tải các bài viết bằng tiếng Trung 
Quốc trên hai tạp chí này. 

Thứ tư, định kì tổ chức các hội thảo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung 
Quốc. Đây sẽ là diễn đàn giao lưu, trao đổi, thảo luận học thuật rất hữu ích của các nhà 
nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
The article reviewed 144 articles of Chinese language published in the two journals 

"Language" and "Journal of Language and Life" between 2001 and 2019, and summarized the 
situation of Chinese language research in Vietnam at this stage in six fields: (1) Chinese ontology 
research, (2) Research on the Contrast of Chinese and Vietnamese Language, (3) Research on 
Chinese textbooks and teaching, (4) Research on the Translation between Chinese and Vietnamese, 
(5) Chinese Acquisition Research, (6) Research on Chinese Ethnic Language in Vietnam. Based on 
the results of the review, the article discusses Chinese language research in Vietnam during this 
period, followed by recommendations. 
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